
Phụ lục 1 

DANH SÁCH CƠ SỞ THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTXNNDH ngày      tháng    năm 2026 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ  Phường 
Ghi 

chú 

1  
Cty CP Thẩm mỹ Quốc 

tế Dencos 

559-561 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

2  
Cty TNHH Đào tạo 

Medi Esthetic 

10K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

3  Cty TNHH Kalin 
20 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

4  
Cty TNHH TM-DV làm 

đẹp Thảo Tây 

324-326 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

5  Cty TNHH PACE 
195-197- Nguyễn Thái Bình, Phường Sài 

Gòn, TP.HCM 
Phường Sài Gòn  

6  
Cty TNHH Thiên Việt 

Kỹ thuật 

19H Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

7  Cty TNHH Mel Mel 
42 Huỳnh Khương Ninh, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

8  Cty CP Giáo dục SAPP 

20B Ngõ 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

Tầng 1, 2A Lương Hữu Khánh, Phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 

Phường Thanh 

Trì 

Phường Bến 

Thành 

 

9  
Cty CP Thương mại Na 

Mi 

250/13 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

10  
Liên Hiệp HTX Thương 

mại TP.HCM 

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến 

Thành, TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

11  
Cty CP Digiart 

Academy 

40/38 Calmette, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

12  
Cty TNHH Art Era 

Nguyễn Thủy 

6A Tú Xương, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

13  
Cty TNHH Đào tạo 

Thẩm mỹ Basic Hair 

207 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

14  
Cty TNHH Đào tạo 

Thẩm mỹ Cali 

167 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, 

TP.HCM 
Phường Bàn Cờ  

15  
Cty TNHH HT Phân 

phối Toàn Cầu 

170 - 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

Xuân Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

16  Cty TNHH Kay Group 
254B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân 

Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
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17  
Cty TNHH L'oreal Việt 

Nam 

8 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

18  
Cty TNHH Thế giới 

Móng tay 

31 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

19  
Cty TNHH Thương mại 

Nhất Hương 

108/44H Trần Quang Diệu, Phường Nhiêu 

Lộc, TP.HCM 

Phường Nhiêu 

Lộc 
 

20  Cty TNHH Tre Xanh 
188 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

21  Cty TNHH Kanata 
384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Gia 

Định, TP.HCM 
Phường Gia Định  

22  
Cty TNHH AZ World 

Corporation 

213A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân 

Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

23  Cty TNHH Swiss Care 
441/50 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn 

Cờ, TP.HCM 
Phường Bàn Cờ  

24  Cty TNHH Miss Trâm 
590/E4 CMT8, Phường Nhiêu Lộc, 

TP.HCM 

Phường Nhiêu 

Lộc 
 

25  
Cty CP Ẩm thực Pháp 

Việt 

72/1 Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

26  Cty CP TM DV Kovibe 
7 Trần Quang Diệu, Phường Chợ Lớn, 

TP.HCM 
Phường Chợ Lớn  

27  Cty TNHH Đồng Salon 
152-154 Nguyễn Tri Phương, Phường An 

Đông, TP.HCM 
Phường An Đông  

28  Cty TNHH Linh Pang 
110 Trần Hưng Đạo, Phường An Đông, 

TP.HCM 
Phường An Đông  

29  
Cty TNHH Thẩm mỹ 

viện Úc Châu 

305 Hùng Vương, Phường An Đông, 

TP.HCM 
Phường An Đông  

30  Cty CP Bệnh viện DNA 
1015 Trần Hưng Đạo, Phường An Đông, 

TP.HCM 
Phường An Đông  

31  Cty CP Erato 
107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, 

TP.HCM 
Phường Tân Phú  

32  
Cty CP Cokin Beauty 

Academy 

12 đường số 11, Phường Tân Hưng, 

TP.HCM 

Phường Tân 

Hưng 
 

33  
Cty TNHH Nhân lực 

ACM 

05 đường số 9, Phường Tân Thuận, 

TP.HCM 

Phường Tân 

Thuận 
 

34  
Cty TNHH Thẩm mỹ 

Thế Giới 

01 Lô 27 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh 

Hưng, TP.HCM 

Phường Chánh 

Hưng 
 

35  
Cty TNHH Đào tạo 

Ngọc Ánh 

989 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP.HCM 

Phường Bình 

Đông 
 

36  Cty CP Seoul Academy 
10 Ni sư Huỳnh Liên, Phường Bảy Hiền, 

TP.HCM 
Phường Bảy Hiền  

37  Cty CP Erada Việt Nam 
408 Điện Biên Phủ, Phường Diên Hồng, 

TP.HCM 

Phường Diên 

Hồng 
 

38  Cty CP Việt Edu 
12 Trần Thiện Chánh, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
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39  Cty CP Đào tạo KIMI 
436B/22 đường 3/2, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

40  Cty TNHH Why Not 
104 Hòa Hưng, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

41  
Cty TNHH Thẩm Mỹ 

Hoàng Anh 

759 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

42  Cty TNHH Mainbeauty 
360 Cao Thắng, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

43  
Cty TNHH Dạy nghề 

Thanh Xuân 

99 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

44  
Cty TNHH MTV Minh 

Yến 

571/12 CMT8, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

45  
Cty TNHH MTV Võ 

Dung 

173/20 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

46  
Cty TNHH Shynh 

House 

326 đường 3/2, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

47  
Cty TNHH Thương mại 

Lyan 

94/10 Kênh Tân Hóa, Phường Tân Phú, 

TP.HCM 
Phường Tân Phú  

48  Cty TNHH Cao Brows 
743 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

49  
Cty TNHH XYN Care 

Center 

324/6 Lý Thường Kiệt, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

50  
Cty CP ĐT Giáo dục 

VTCE 

18 Phố Tam Trinh, Phường Minh Khai, TP. 

Hà Nội 

Tầng 2, Tòa nhà Flemington (Cao ốc Bảo 

Gia) - 184 Lê Đạo Hành, Phường Phú Thọ, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phường Minh 

Khai 

Phường Phú Thọ 

 

51  
Cty CP Tư vấn Phước 

Tài 

196/2/5C Lê Thị Bạch Cát, Phường Phú 

Thọ, TP.HCM 
Phường Phú Thọ  

52  
Cty TNHH Dạy nghề 

Nam Việt 

349/129 Lê Đại Hành, Phường Phú Lâm, 

TP.HCM 
Phường Phú Lâm  

53  
Cty CP Phát triển Nhân 

lực Sáu 

45/3 đường TX 13, Phường Thạnh Xuân, 

TP.HCM 

Phường Thạnh 

Xuân 
 

54  
Cty TNHH Trí tuệ Đất 

Việt 

140/4 đường TL41, Phường Thạnh Lộc, 

TP.HCM 

Phường Thạnh 

Lộc 
 

55  
Cty TNHH Đào tạo Alto 

Gradodo 

166A Phan Văn Hớn, Phường Đông Hưng 

Thuận, TP.HCM 

Phường Đông 

Hưng Thuận 
 

56  
Cty TNHH Thẩm mỹ 

Quốc tế HP 

662 Dương Thị Mười, Phường Tân Thới 

Hiệp, TP.HCM 

Phường Tân Thới 

Hiệp 
 

57  
Cty CP Thẩm định nghề 

Kiến Đạt 
17 đường số 4, Xã Bình Hưng, TP.HCM Xã Bình Hưng  

58  
Cty TNHH Công nghiệp 

Sao Việt 

8 đường 8A, KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, TP.HCM 
Xã Bình Hưng  
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59  
Cty TNHH Thẩm mỹ 

Mia 
1333 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, TP.HCM Xã Bình Hưng  

60  
Cty CP Đào tạo Bếp 

vàng 

545 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP.HCM 

Phường Thạnh 

Mỹ Tây 
 

61  Cty CP Gỗ Đỏ 
600A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP.HCM 

Phường Thạnh 

Mỹ Tây 
 

62  
Cty CP Hướng nghiệp Á 

Âu 

59 Khu biệt thự Chu Văn An, Phường Bình 

Thạnh, TP.HCM 

Phường Bình 

Thạnh 
 

63  Cty CP Nhân lực ITC 
220-222 Quốc lộ 13, Phường Bình Thạnh, 

TP.HCM 

Phường Bình 

Thạnh 
 

64  Cty TNHH Sắc đẹp LP 
281/2/10 Bình Lợi, Phường Bình Lợi 

Trung, TP.HCM 

Phường Bình Lợi 

Trung 
 

65  
Cty TNHH Nhật Huy 

Khang 

102-102A Nguyễn Văn Đậu, Phường Gia 

Định, TP.HCM 
Phường Gia Định  

66  
Cty TNHH Dịch vụ 

Viên Mỹ 

07 Lê Quang Định, Phường Gia Định, 

TP.HCM 
Phường Gia Định  

67  
Cty TNHH TM Thanh 

Lan 

Lầu 10, Tòa nhà GIC, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP.HCM 

Phường Thạnh 

Mỹ Tây 
 

68  
Cty TNHH Timona 

Academy 

1012-1014 Quang Trung, Phường Thông 

Tây Hội, TP.HCM 

Phường Thông 

Tây Hội 
 

69  
Cty TNHH Tranh cát Ý 

Lan 

393/21 Bình Thới, Phường Phú Thọ, 

TP.HCM 
Phường Phú Thọ  

70  
Cty TNHH Trang sức 

Hải Anh 

104 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Gia Định, 

TP.HCM 
Phường Gia Định  

71  
Cty TNHH Face & Style 

Republik 

292/15 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, 

TP.HCM 
Phường Gia Định  

72  
Cty TNHH GDNN Hòa 

Bình 

186 An Nhơn Tây, Xã An Nhơn Tây, 

TP.HCM 
Xã An Nhơn Tây  

73  
Cty CP Ana Beauty 

Academy 

5 Trần Thị Nghỉ, Phường An Nhơn, 

TP.HCM 
Phường An Nhơn  

74  
Cty CP Kỹ thuật Nam 

Công 
63 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP.HCM Phường Tân Sơn  

75  
Cty CP Công nghiệp 

Hữu Hồng 

157-159 Xuân Hồng, Phường Bảy Hiền, 

TP.HCM 
Phường Bảy Hiền  

76  Cty CP 30 Shine 
82 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, TP. 

Hà Nội 

Phường Đồng 

Tâm 
 

77  
Cty TNHH Wonhee 

Korea 

672A20 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, 

TP.HCM 
Phường Gò Vấp  

78  
Cty TNHH Thảo Vy 

Group 

352 Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây 

Hội, TP.HCM 

Phường Thông 

Tây Hội 
 

79  
Cty TNHH Dạy nghề 

Minh Trang 

50/19 Quang Trung, Phường Gò Vấp, 

TP.HCM 
Phường Gò Vấp  

80  
Cty TNHH Quốc tế 

KTS 

1200 Quang Trung, Phường Thông Tây 

Hội, TP.HCM 

Phường Thông 

Tây Hội 
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81  Cty CP Tập đoàn DVA 

250 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt 

103 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phường 6 

Phường Tân Sơn 

Hòa 

 

82  
Cty TNHH Đào tạo 

PVM 

72/11D đường số 4, Phường Hiệp Bình, 

TP.HCM 

Phường Hiệp 

Bình 
 

83  
Cty TNHH Thẩm mỹ 

Maria 

237/32/39 Phạm Văn Chiêu, Phường An 

Hội Tây, TP.HCM 

Phường An Hội 

Tây 
 

84  
Cty TNHH Barista Quốc 

tế 

C5 Thống Nhất 1, Xã Tân Thới Nhì, 

TP.HCM 
Xã Tân Thới Nhì  

85  
Cty CP Công nghệ 

K.A.S.E 

102 Nguyễn Đình Chính, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

86  Cty CP Yoga Mỗi ngày Tầng 2, Lô A, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM Phường Cầu Kiệu  

87  
Cty TNHH Dịch vụ 

Mailisa 

189 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

88  Cty TNHH Hasu Asia 
525/146 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

89  
Cty TNHH New Gem 

Education 

126B Phan Đăng Lưu, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

90  
Cty TNHH Đa Khoa 

Viện Nghiên cứu 

14ABis Đặng Văn Ngữ, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

91  
Cty CP Công nghệ 

ITPLUS 

402 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

92  
Cty TNHH Dịch vụ 

Bằng Lăng 

244/19 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

93  
Cty TNHH Học viện La 

Ratio 

A39-41 đường số 29, Phường An Khánh, 

TP.HCM 

Phường An 

Khánh 
 

94  
Cty TNHH Tocontap 

Sài Gòn 

649/70 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP.HCM 

Phường Thạnh 

Mỹ Tây 
 

95  Cty TNHH 4 Pixos 
54B Nguyễn Thị Huỳnh, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

96  
Cty CP Đào tạo Bay 

Việt 

117 Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, 

TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Hòa 
 

97  
Cty CP Liên Hoa Power 

Net 

19C Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, 

TP.HCM 
Phường Bảy Hiền  

98  Cty CP Máy tính viện 
178-180 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Đức 

Nhuận 
 

99  
Cty TNHH Thực 

nghiệm VMC 
20 đường C18, Phường Bảy Hiền, TP.HCM Phường Bảy Hiền  

100  
Cty CP Đào tạo Thanh 

Huyền 

79 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình, 

TP.HCM 

Phường Hiệp 

Bình 
 

101  
Cty TNHH Digi Nexus 

Academy 
41 Thép Mới, Phường Bảy Hiền, TP.HCM Phường Bảy Hiền  

102  Cty TNHH Ê SU HAI 
40/12-14 Ấp Bắc, Phường Tân Bình, 

TP.HCM 
Phường Tân Bình  
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103  
Cty TNHH MTV Ứng 

dụng Công nghệ mới và 

du lịch 

125 Hoàng Văn Thái, Phường Khương 

Trung, TP. Hà Nội 

125/28 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phường Khương 

Trung 

Phường Tân Bình 

 

104  
Cty TNHH Proedu Việt 

Nam 

Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, Phường Tân Sơn 

Hòa, TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Hòa 
 

105  
Cty TNHH Shimex Sài 

Gòn 

A55 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, 

TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Hòa 
 

106  
Tổng Công ty Hàng 

Không Việt Nam 

200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, TP. Hà 

Nội 
Phường Bồ Đề  

107  Cty CP Gangwhoo 
576-578 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, 

TP.HCM 
Phường Tân Bình  

108  
Cty TNHH Đào tạo 

Thiên Hương 

38 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, 

TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Hòa 
 

109  
Cty TNHH Aqua 

Academy 

108/10 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, 

TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Nhất 
 

110  Cty TNHH Hot Nails 
50 Lê Bình, Phường Tân Sơn Nhất, 

TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Nhất 
 

111  
Cty TNHH Natural 

Queen 
61 Bàu Cát, Phường Tân Bình, TP.HCM Phường Tân Bình  

112  
Viện Đào tạo Du lịch 

Sài Gòn 

66A Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, 

TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Hòa 
 

113  
Cty CP Hàng Không 

Đại Huệ 
Lầu 1, Lầu 2, Phường Bảy Hiền, TP.HCM Phường Bảy Hiền  

114  Cty CP ATHEN 53 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, TP.HCM Phường Hiệp Tân  

115  Cty CP Kiểm định 6 
151/19 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới 

Hòa, TP.HCM 

Phường Tân Thới 

Hòa 
 

116  
Cty CP Thương mại 

P2H 

65 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, 

TP.HCM 

Phường Phú Thọ 

Hòa 
 

117  Cty TNHH Hai Bốn Giờ 
122/12G Tạ Uyên, Phường Minh Phụng, 

TP.HCM 

Phường Minh 

Phụng 
 

118  
Cty TNHH Tin học 

KEY 

205 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, 

TP.HCM 
Phường Sơn Kỳ  

119  
Cty TNHH An toàn 

Miền Nam 
65 đường B2, Phường Tây Thạnh, TP.HCM 

Phường Tây 

Thạnh 
 

120  Cty CP An ninh Seazen 
15/16 đường 37, Phường Hiệp Bình, 

TP.HCM 

Phường Hiệp 

Bình 
 

121  Cty CP Dạy nghề Vicky 
34 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, 

TP.HCM 

Phường Thảo 

Điền 
 

122  Cty CP Ô tô Việt Nam 
4-6 đường số 4, Phường Hiệp Bình, 

TP.HCM 

Phường Hiệp 

Bình 
 

123  
Cty CP An toàn Thành 

phố 

67/51/4 đường 38, Phường Hiệp Bình, 

TP.HCM 

Phường Hiệp 

Bình 
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124  
Cty CP An toàn Lao 

động Sài Gòn 
21A Cầu Xây, Phường Tân Phú, TP.HCM Phường Tân Phú  

125  
Cty TNHH Huyen 

Fashion 

398 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, 

TP.HCM 

Phường Tam 

Bình 
 

126  
Cty TNHH Á Châu Kim 

Long 

267/50A Lê Văn Duyệt, Phường Hiệp Phú, 

TP.HCM 
Phường Hiệp Phú  

127  Cty TNHH Safety Care 
120 Vũ Tông Phan, Phường An Khánh, 

TP.HCM 

Phường An 

Khánh 
 

128  
Tổng Cty Cấp nước Sài 

Gòn 

01 Công trường Quốc tế, Phường Xuân 

Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

129  
Cty TNHH Tài nguyên 

Miền Nam 

30 đường số 3, Phường An Khánh, 

TP.HCM 

Phường An 

Khánh 
 

130  
Cty TNHH Diamond 

Dental Lab 

529/21 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, 

TP.HCM 
Phường Bàn Cờ  

131  Cty CP An toàn NDT 
28/3 đường 13, Phường Bình Trưng, 

TP.HCM 

Phường Bình 

Trưng 
 

132  Cty CP Thiên Minh Trí 76 đường 15, Phường An Khánh, TP.HCM 
Phường An 

Khánh 
 

133  Cty CP Thẩm mỹ SHT 
15 đường số 5, Khu Z756, Phường Hòa 

Hưng, TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

134  
Cty TNHH Phần mềm 

FPT 

Lô T2 đường D1, KCNC, Phường Tân Phú, 

TP.HCM 
Phường Tân Phú  

135  
Cty TNHH Nguyễn 

Tham Tán 

212-214 Nguyễn Văn Linh, Phường 1, TP. 

Bạc Liêu 

80 Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Phường 1 

Phường Linh 

Đông 

 

136  Cty TNHH Bách Việt 
15/3 đường số 13, Phường Linh Xuân, 

TP.HCM 

Phường Linh 

Xuân 
 

137  Cty TNHH An toàn 1 
965/15A Quang Trung, Phường An Hội 

Tây, TP.HCM 

Phường An Hội 

Tây 
 

138  
Cty TNHH An toàn Á 

Châu 

9/43 đường số 11, Phường Thông Tây Hội, 

TP.HCM 

Phường Thông 

Tây Hội 
 

139  Cty TNHH Kevin Le 
Phường Phú Hữu, Phường Long Trường, 

TP.HCM 

Phường Long 

Trường 
 

140  
Cty TNHH Tân Cảng 

(STC) 

Khu cảng Cát Lái, 1295B Nguyễn Thị 

Định, Phường Cát Lái, TP.HCM 
Phường Cát Lái  

141  Cty TNHH Đông Nghi 
397B Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, 

TP.HCM 
Phường Bàn Cờ  

142  Cty TNHH Minh Trâm 
37B Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

143  Cty CP Sao Hạnh phúc 
151 Trương Định, Phường Nhiêu Lộc, 

TP.HCM 

Phường Nhiêu 

Lộc 
 

144  
Cty TNHH MTV Vĩnh 

Trí 

65-67 Trần Hưng Đạo, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
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145  
Cty TNHH Dạy nghề 

Xinh Xinh 

179 Hùng Vương, Phường An Đông, 

TP.HCM 
Phường An Đông  

146  
Cty TNHH Thuận Lợi 

Phát 

517/34 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, 

TP.HCM 
Phường An Đông  

147  Cty TNHH Hososake 
205-207 Trần Hưng Đạo, Phường An 

Đông, TP.HCM 
Phường An Đông  

148  Cty CP Dermatrix 38 Tản Đà, Phường An Đông, TP.HCM Phường An Đông  

149  Cty CP Aprotrain 
Tầng 4, 285 Phố Đội Cấn, Phường Liễu 

Giai, TP. Hà Nội 
Phường Liễu Giai  

150  Cty TNHH Y tế H&H 
105 Trần Thiện Chánh, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

151  Cty TNHH Sư Tử Vàng 
283/45 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Hòa Hưng, TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

152  
Cty TNHH TM DV 

Vĩnh Nghi 

20 đường số 1, Phường Minh Phụng, 

TP.HCM 

Phường Minh 

Phụng 
 

153  
Cty TNHH MTV Chăm 

sóc Da 

129B Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

154  
Cty CP Tập đoàn Địa ốc 

Nova 
65 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TP.HCM Phường Sài Gòn  

155  
Cty TNHH Bệnh viện 

Răng Hàm Mặt 

235 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

156  
Cty TNHH MTV TM 

Mỹ phẩm 

374 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, 

TP.HCM 
Phường Bàn Cờ  

157  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Công nghệ 

117-119 Lý Chính Thắng, Phường Xuân 

Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

158  
Cty CP Dược phẩm FPT 

Long Châu 

379-381 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

159  
Cty TNHH MTV TM 

DV Tùng Anh 
41 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP.HCM Phường Bàn Cờ  

160  
Cty CP Vàng bạc Đá 

quý Phú Nhuận 

170E Phan Đăng Lưu, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

161  
Cty TNHH MTV Phát 

triển Sài Gòn 

145 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

162  
Cty TNHH Dịch vụ Vận 

tải Tân Cảng 

1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, 

TP.HCM 
Phường Cát Lái  

163  
Cty CP Đầu tư Quốc tế 

Sài Gòn 

110-112 CMT8, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

164  
Cty TNHH Thẩm mỹ 

viện Lavender 

19 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, 

TP.HCM 

Phường Khánh 

Hội 
 

165  
Cty CP Mỹ phẩm Sài 

Gòn 

930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP.HCM 

Phường Thạnh 

Mỹ Lợi 
 

166  
Cty TNHH Đào tạo 

Thẩm mỹ ANA 

165/16 đường số 33, Phường Bình An, 

TP.HCM 
Phường Bình An  
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167  
Cty TNHH MTV Tư 

vấn Du học 

422 Đào Duy Anh, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

168  
Cty CP Đầu tư Xây 

dựng Trung Nam 

07 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến 

Thành, TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

169  
Cty TNHH MTV Kho 

vận Tân Cảng 

Khu cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, 

TP.HCM 
Phường Cát Lái  

170  
Cty TNHH Thẩm mỹ 

Quốc tế Bally 

463 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, TP. Hà 

Nội 

Phường Ngọc 

Khánh 
 

171  
Cty CP Dược Mỹ phẩm 

Việt Mỹ 

08 Phan Bội Châu, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

172  
Cty TNHH Mỹ phẩm 

Ohui 

121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân 

Định, TP.HCM 
Phường Tân Định  

173  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Ngọc Dung 

32-34-36 đường 3/2, Phường Vườn Lài, 

TP.HCM 
Phường Vườn Lài  

174  
Cty TNHH TM DV Vẻ 

Đẹp Hoàn Mỹ 

10 Trương Định, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

175  
Cty CP Bệnh viện Thẩm 

mỹ Kangnam 

666 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa 

Hưng, TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

176  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Viện 

21 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

177  
Cty CP Thương mại 

Bách Hóa Xanh 

128 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

178  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Xuân Hương 
42 Liễu Giai, Phường Cống Vị, TP. Hà Nội Phường Cống Vị  

179  
Cty CP Mỹ phẩm Ohui-

LG 
532 CMT8, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM 

Phường Nhiêu 

Lộc 
 

180  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Mailisa 

86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

181  
Cty CP Dược phẩm 

Pharmacity 

248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, 

TP.HCM 

Phường Bình 

Thạnh 
 

182  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Diva 

226 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

183  Cty CP Tập đoàn Masan 
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

184  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Hàn Quốc 

141-143 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 

Xuân Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

185  
Cty CP Sữa Việt Nam 

(Vinamilk) 
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, TP.HCM Phường Tân Phú  

186  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Thiên Hà 

176 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, 

TP. Hà Nội 

Phường Trung 

Hòa 
 

187  
Cty CP Thế Giới Di 

Động 

Lô T2-1.2 đường D1, KCNC, Phường Tân 

Phú, TP.HCM 
Phường Tân Phú  

188  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Đông Á 

218 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, 

TP.HCM 

Phường Chợ 

Quán 
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189  Cty CP FPT 
Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch 

Vọng Hậu, TP. Hà Nội 

Phường Dịch 

Vọng Hậu 
 

190  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Hoài Anh 

14 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, TP. 

Hà Nội 

Phường Láng 

Thượng 
 

191  
Cty CP Tập đoàn Hoa 

Sen 

183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

192  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ viện Việt Mỹ 

331 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, 

TP.HCM 

Phường Chợ 

Quán 
 

193  
Cty CP Tập đoàn 

Vingroup 

Số 7 đường Bằng Lăng 1, Phường Việt 

Hưng, TP. Hà Nội 

Phường Việt 

Hưng 
 

194  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Kangjin 

383 đường 3/2, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

195  
Cty CP Hàng không 

Vietjet 

302 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, TP. Hà 

Nội 

Phường Ngọc 

Khánh 
 

196  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Siam Thailand 

55-57 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, 

TP.HCM 

Phường Tân Sơn 

Hòa 
 

197  Cty CP Viễn thông FPT 
Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận, TP.HCM 

Phường Tân 

Thuận 
 

198  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ SeoulSpa 

120 Ni sư Huỳnh Liên, Phường Bảy Hiền, 

TP.HCM 
Phường Bảy Hiền  

199  Cty CP Tập đoàn Kido 
138-142 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

200  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Shynh Premium 

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân 

Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

201  Cty CP Tập đoàn Masan 
235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

202  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Jenna Thanh 

715-717 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ 

Quán, TP.HCM 

Phường Chợ 

Quán 
 

203  
Cty CP Hàng tiêu dùng 

Masan 

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

204  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ JW Hàn Quốc 

44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến 

Thành, TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

205  
Cty CP Bán lẻ Kỹ thuật 

số FPT 

261-263 Khánh Hội, Phường Khánh Hội, 

TP.HCM 

Phường Khánh 

Hội 
 

206  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Thu Cúc 

218 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

207  
Cty CP Đầu tư Thế Giới 

Di Động 

128 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 

TP.HCM 
Phường Tân Định  

208  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Pensilia 

10 Trương Quyền, Phường Xuân Hòa, 

TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

209  
Cty CP Tập đoàn Thiên 

Long 

Lô 6-8-10 đường số 2, KCN Tân Tạo, 

Phường Tân Tạo, TP.HCM 
Phường Tân Tạo  

210  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Bác sĩ Tú 

290-292 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
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211  
Cty CP Tập đoàn 

Golden Gate 

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Bến 

Thành, TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

212  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Khơ Thị 

222 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

213  
Cty CP Dịch vụ Cà phê 

Cao Nguyên 

135-137 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

214  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Nevada 

391E Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

215  
Cty CP Tập đoàn Trung 

Nguyên 

82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

216  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Quốc tế Việt Đức 

188 Lý Thái Tổ, Phường Diên Hồng, 

TP.HCM 

Phường Diên 

Hồng 
 

217  
Cty CP Sách và Thiết bị 

Giáo dục Miền Nam 

231 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, TP.HCM 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 
 

218  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Ý Lan 

100 Tây Sơn, Phường Quang Trung, TP. 

Hà Nội 

Phường Quang 

Trung 
 

219  Cty CP May Sài Gòn 3 
Lô IV-13 đường số 4, KCN Tân Bình, 

Phường Tân Sơn, TP.HCM 
Phường Tân Sơn  

220  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Thủy Tiên 

82-84 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

221  
Cty CP Tập đoàn Thành 

Thành Công 

253 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Đức 

Nhuận 
 

222  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Hoàng Tuấn 

487 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, 

TP. Hà Nội 

Phường Cổ Nhuế 

1 
 

223  
Cty CP Đầu tư và Kinh 

doanh Nhà Khang Điền 

67 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, 

TP.HCM 

Phường An 

Khánh 
 

224  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Ohio 

208 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, TP. 

Hà Nội 

Phường Trung 

Hòa 
 

225  
Cty CP Vận tải Xăng 

dầu Vitaco 

236-238 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến 

Thành, TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

226  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Anchee 

428 Nguyễn Kiệm, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

227  Cty CP Gemadept 
06 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

TP.HCM 

Phường Bến 

Thành 
 

228  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Jaloux 

13-15 đường số 20, Phường Bình An, 

TP.HCM 
Phường Bình An  

229  
Cty CP Tập đoàn Hoa 

Sen 

183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, 

TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

230  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Linh Anh 

398 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, 

TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

231  
Cty CP Xuất nhập khẩu 

Y tế DOMESCO 

66-68 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 

232  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Mailisa 

86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường Phú 

Nhuận, TP.HCM 

Phường Phú 

Nhuận 
 



12 

 

233  
Cty CP Cơ điện lạnh 

REE 
364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM Phường Tân Bình  

234  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Viện Hải Âu 

589 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa 

Hưng, TP.HCM 

Phường Hòa 

Hưng 
 

235  
Cty CP Đầu tư và Phát 

triển Đô thị Long Giang 

173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, 

TP. Hà Nội 

35/11 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Phường Dịch 

Vọng Hậu 

Phường Cầu Ông 

Lãnh 

 

236  
Cty TNHH MTV Thẩm 

mỹ Quốc tế Thùy Dung 

10 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, 

TP. Hà Nội 

Tầng 6, số 238-240-242 Nguyễn Oanh, 

Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh 

Phường Chương 

Dương 

 Phường An Nhơn 

 

237  
Cty CP Tư vấn Xây 

dựng Điện 2 

432-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Xuân Hòa, TP.HCM 

Phường Xuân 

Hòa 
 

                                                                        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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